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Họ tên HS:………………………………………Lớp: :……………………………  ngày…/…/………
KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN 
1. [image: ](1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 15  
…………………………………………………………………………………………….
2. (1 điểm)[image: ] Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 21  
……………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3. (1 điểm)[image: ] Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 40  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4. (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 =R3 = 30  
[image: ]…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = R4 = 20 
[image: ]………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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Họ tên HS:………………………………………  Lớp:…………………………  ngày… /… /………
KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN
1. (1 điểm)[image: ] Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 1,5  
……………………………………………………………………………………….
2. (1 điểm)[image: ] Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 18  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3. (1 điểm)[image: ] Tính tổng trở đoạn mạch bên với  R1 = R2 = R3 = R4 = 4 
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
4. (1 điểm)[image: ] Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 12  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. (1 điểm)[image: ] Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 10  
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
6. (1 điểm)[image: ] Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 1,2 V	
………………………………………………………………………………………………….
7. (2 điểm) Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R= 4,6 ; UAB = 30 V;  E1= 3 V; E2= 6 V; r1= r2= 0,2 	
[image: ]………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. (2 điểm) Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 2,9 ; E1= 9 V; E2= 3 V; r1= r2= 0,1 
[image: ]a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
b/ Tính hiệu điện thế UAB.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




6. (1 điểm)[image: ] Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 0,3 V	
………………………………………………………………………………………………….
7. (2 điểm) Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R = 2,8 ; UAB = 18 V;  E1= 12 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,1 	
[image: ]………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. (2 điểm)[image: ] Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 3,8 ; E1= 3 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,2 
a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
b/ Tính hiệu điện thế UAB. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
	MÃ ĐỀ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN 
1. [image: ]Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 15  
Rtđ = R1 + R2 + R3		0,5đ)	    	= 15 x 3 = 45 	(0,5đ)
2. [image: ]Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 21  
Rtđ = 		(0,5đ)		=  = 7 	(0,5đ)
3. [image: ]Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 40  
Rtđ = R1 + R23 = R1 + 	(0,5đ)		= 40 +   = 60 	(0,5đ)
4. Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 =R3 = 30  
Rtđ =[image: ]  = 	(0,5đ)		=  = 20 	(0,5đ)
5. Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = R4 = 20 
Rtđ = R12 + R34 = [image: ] + 	(0,5đ)	=  +  = 20 	(0,5đ)
6. [image: ]Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 1,2 V	
Eb = n E			(0,5đ) 		= 4.1,2 = 4,8 V	(0,5đ)
7. Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R= 4,6 ; UAB = 30 V;  E1= 3 V; E2= 6 V; r1= r2= 0,2 	
[image: ]UAB = – E1 + E2 – I (r1 + r2 + R)			(0,5đ)
30 = – 3 + 6 – I (0,2 + 0,2 + 4,6)
I = – 5,4 A					(0,5đ)
P = RI2 	(0,5đ)	   = 4,6.( –5,4)2 = 134,136 W	(0,5đ)	 	
8. Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 2,9 ; E1= 9 V; E2= 3 V; r1= r2= 0,1 
[image: ]a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
b/ Tính hiệu điện thế UAB.
Giả sử chiều dòng điện theo chiều ngược kim đồng hồ.	(không tính điểm)
–  E1 –  E2 + I (r1 + r2 + R1+ R2) = 0	hay 	I = 		(0,5đ)
I =   = 2 A	(0,5đ)
	UAB = E2 – I (r2 + R1)	hay      UAB =  –  E1 + I (r1 + R2) 		(0,5đ)
		= 3 -  2 (0,1 + 2,9) = - 3 V 					(0,5đ)
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ĐÁP ÁN
KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN 
1. [image: ]Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 1,5  
Rtđ = R1 + R2 + R3		0,5đ)	    	= 1,5 x 3 = 4,5 	(0,5đ)
2. [image: ]Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 18  
Rtđ = 		(0,5đ)		=  = 6 	(0,5đ) 
3. Tính tổng trở đoạn mạch bên với  R1 = R2 = R3 = R4 = 4 
Rtđ = R12 + R34 = [image: ] + 	(0,5đ)	=  +  = 4 	(0,5đ)
6. [image: ]Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 12  
Rtđ =  = 	(0,5đ)		=   = 8 	(0,5đ)
7. [image: ]Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 10  
Rtđ = R1 + R23 = R1 + 	(0,5đ)		= 10 +   = 15 	(0,5đ)
9. [image: ]Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 0,3 V	
Eb = n E			(0,5đ) 		= 3.0,3 = 0,9 V	(0,5đ)
10. Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R = 2,8 ; UAB = 18 V;  E1= 12 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,1 	
[image: ]UAB = – E1 – E2 – I (r1 + r2 + R)			(0,5đ)
18  = – 12 + 9 – I (0,1 + 0,1 + 2,8)
I = – 7 A						(0,5đ)
P = RI2 	(0,5đ)		=  2,8.( –7)2 = 137,2 W	(0,5đ)
11. [image: ]Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 3,8 ; E1= 3 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,2 
a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.
b/ Tính hiệu điện thế UAB. 
Giả sử chiều dòng điện theo chiều ngược kim đồng hồ.	(không tính điểm)
–  E1 –  E2 + I (r1 + r2 + R1+ R2) = 0	hay 	I = 		(0,5đ)
I =   = 1,5 A	(0,5đ)
	UAB = E2 – I (r2 + R2)	hay      UAB =  –  E1 + I (r1 + R1) 		(0,5đ)
		= 9 -  1,5 (0,2 + 3,8) = 3 V 					(0,5đ)
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